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TỔNG CỘNG: 53

A TRƯỜNG MN ÂN MỸ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Lê Ái Nguyệt 23/08/1982
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Ân Mỹ Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Thúy Hồng 04/04/1970 Hiệu trưởng Trường Mầm non Ân Mỹ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Liễu Thị Hoàng Nguyên 15/02/1991 Giáo viên Trường Mầm non Ân Mỹ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Bùi Thị Thắng 15/05/1996 Giáo viên Trường Mầm non Ân Mỹ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Đào Thị Hiếu 08/03/1993 Giáo viên Trường Mầm non Ân Mỹ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Lê Thị Trâm 14/08/1983 Giáo viên Trường Mầm non Ân Mỹ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Phạm Thị Khải 08/11/1986 Giáo viên Trường Mầm non Ân Mỹ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thuyền 06/08/1970 Giáo viên Trường Mầm non Ân Mỹ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II

Không trúng 

tuyển

B TRƯỜNG MN ÂN HẢO TÂY

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Châu Thị Liên 04/12/1970 Hiệu trưởng Trường MN Ân Hảo Tây GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Huỳnh Thị Bé 02/10/1975
Phó Hiệu 

trưởng
Trường MN Ân Hảo Tây GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Võ Thị Thuý Oanh 23/03/1998 Giáo viên Trường MN Ân Hảo Tây GVMN hạng III GVMN hạng II
Không trúng 

tuyển

C TRƯỜNG MN ÂN HẢO ĐÔNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Kim Hoa 03/02/1972 Hiệu trưởng Trường MN Ân Hảo Đông GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Đẩu 10/10/1987
Phó Hiệu 

trưởng
Trường MN Ân Hảo Đông GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Tường Vy 01/01/1990 Giáo viên Trường MN Ân Hảo Đông GVMN hạng III GVMN hạng II
Không trúng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Trinh 4/5/1973 Giáo viên Trường MN Ân Hảo Đông GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Bùi Thị Xuân Phẩm 25/12/7971 Giáo viên Trường MN Ân Hảo Đông GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hồng Phấn 22/02/1997 Giáo viên Trường MN Ân Hảo Đông GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Trần Phạm Thanh Tú 02/9/1994 Giáo viên Trường MN Ân Hảo Đông GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

D TRƯỜNG TH ÂN HẢO TÂY

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Hòa Hiệp 15/04/1975 Giáo viên Trường TH Ân Hảo Tây GV Tiểu học Hạng II GV Tiểu học Hạng I Trúng tuyển

2 Hà Nguyên Hiệp 20/12/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Tây
GV Tiểu học Hạng II GV Tiểu học Hạng I Trúng tuyển

3 Võ Thị Hoài Giang 10/10/1976 Giáo viên Trường TH Ân Hảo Tây GV Tiểu học Hạng II GV Tiểu học Hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Huỳnh Thị Vệ 01/09/1978 Giáo viên Trường TH Ân Hảo Tây GV.TH Hạng III GV.TH Hạng II Trúng tuyển

E TRƯỜNG TH ÂN MỸ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thành Quang 07/08/1967 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ân Mỹ GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Minh Pháp 21/06/1982 Giáo viên Trường Tiểu học Ân Mỹ GV tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Ngân 10/02/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Ân Mỹ GV tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Thời Thị Bích Huệ 10/03/1987 Giáo viên Trường Tiểu học Ân Mỹ GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Phúc Như Hà 08/09/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Ân Mỹ GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II Trúng tuyển

3 Trần Thị Thuận 10/10/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Ân Mỹ GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II Trúng tuyển

4 Lê Văn Huy 27/03/1972 Giáo viên Trường Tiểu học Ân Mỹ GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II Trúng tuyển

5 Đặng Thị Mỹ Hạnh 20/02/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Ân Mỹ GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II
Không trúng 

tuyển
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6 Nguyễn Thanh Sang 30/10/1980 Giáo viên Tiểu học Ân Mỹ GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II
Không trúng 

tuyển

7 Phạm Thị Sơn Hải 26/08/1976 Giáo viên Trường Tiểu học Ân Mỹ GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II
Không trúng 

tuyển

8 Bùi Nguyễn Tường Huy 20/06/1966 Giáo viên Trường Tiểu học Ân Mỹ GV Tiểu học hạng III GV Tiểu học hạng II
Không trúng 

tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Đặng Thị Vi 21/09/1986 Kế toán Tiểu học Ân Mỹ Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

F TRƯỜNG TH ÂN HẢO ĐÔNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đào Duy Hùng 06/10/1976
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học 

Ân Hảo Đông
GV.TH Hạng II GV.TH Hạng I

Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Dương Tấn Điệp 15/9/1977
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học 

Ân Hảo Đông
GV.TH Hạng III GV.TH Hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trà Quý Thạnh 06/04/1970 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Ân Hảo Đông
GV. TH Hạng II GV.TH Hạng I Trúng tuyển

2 Lê Thị Kim Phương 18/8/1977 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Ân Hảo Đông
GV. TH Hạng II GV.TH Hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Phượng 09/06/1972 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Ân Hảo Đông
GV. TH Hạng II GV.TH Hạng I Trúng tuyển

4 Lê Thị Nhung 11/12/1977 Giáo viên Trường TH Ân Hảo Đông GV. TH Hạng II GV.TH Hạng I
Không trúng 

tuyển

5 Lê Thị Út 01/02/1979 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Ân Hảo Đông
GV. TH Hạng II GV.TH Hạng I

Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Bùi Nguyễn Tường Nga 29/05/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông
GV Tiểu học Hạng III GV TH Hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Quế 20/10/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông
GV Tiểu học Hạng III GV TH Hạng II Trúng tuyển

3 Lý Thị Ngọc Phương 02/02/1991 Giáo viên Trường TH Ân Hảo Đông GV Tiểu học Hạng III GV TH Hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Nga 12/12/1972 Giáo viên
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông
GV Tiểu học Hạng III GV TH Hạng II Trúng tuyển

5 Thái Thị Thanh Huy 03/12/1978 Giáo viên Trường TH Ân Hảo Đông GV Tiểu học Hạng III GV TH Hạng II
Không trúng 

tuyển

G TRƯỜNG THCS ÂN MỸ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Ngọc Vinh 20/07/1985
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THCS Ân Mỹ GV.THCS Hạng III GV.THCS Hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Văn Hoàng 25/05/1987 Giáo viên Trường THCS Ân Mỹ GV.THCS Hạng III GV.THCS Hạng II Trúng tuyển

2 Trần Quốc Hưng 20/01/1990 Giáo viên Trường THCS Ân Mỹ GV.THCS Hạng III GV.THCS Hạng II Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS ÂN HẢO TÂY

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Nhân Thanh 22/09/1978 Giáo viên Trường THCS Ân Hảo Tây GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I
Không trúng 

tuyển

2 Đinh Thị Thuỳ Dung 15/08/1979 Giáo viên Trường THCS Ân Hảo Tây GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thắm 02/10/1987 Giáo viên Trường THCS Ân Hảo Tây GV.THCS Hạng III GV.THCS Hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng Hương 11/10/1980 Giáo viên Trường THCS Ân Hảo Tây GV.THCS Hạng III GV.THCS Hạng II Trúng tuyển

2


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-27T08:09:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Kèm theo văn bản số 635/QĐ-SGDĐT của SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




